ĐỀ CƯ​ƠNG MÔN LỊCH SỬ 6 – HỌC KỲ II
Năn học 2020 - 2021
A.Trắc nghiệm:  Em hãy khoanh tròn chỉ một chữ cái đầu câu trả lời đúng nhất.

 Câu 1. Nhà Hán gộp Âu Lạc với 6 quận của Trung Quốc thành Châu Giao nhằm mục đích gì:

A. Biến nước ta thành bộ phận của lãnh thổ Trung Quốc .                          

B. Tăng cường sức mạnh cho nhà nước mới.

            C. Bắt lính tăng lực lượng quân đội.              

D. Mở rộng lãnh thổ Âu Lạc.

Câu 2. Điều đau khổ nhất trong mọi điều đau khổ của dân ta khi bị phong kiến Trung Quốc đô hộ là:

A.  Mất nhà cửa.                                                       C.  Mất của cải.

B.  Mất nước.                                                            D.  Mất người thân.

Câu 3. Chính quyền đô hộ đã làm gì để đồng hóa dân tộc ta?

A. Mở trường dạy chữ Hán.

B. Truyền vào nước ta Nho giáo, Đạo giáo, Phật giáo.

C. Bắt dân ta phải theo một số phong tục, luật lệ của người Hán.

D. Cả A, B, C đều đúng.

Câu 4. Chính sách đồng hóa dân tộc của các chính quyền đô hộ đặt dân tộc ta trước nguy cơ gì?

A.  Đất nước bị mất tên.                                            C.  Nguy cơ mất dân tộc.
B.  Đất nước bị đô hộ lâu dài.                                    D. Nguy cơ mất tự do.

Câu 5. Điền vào bảng thống kê những cuộc khởi nghĩa lớn của nhân dân ta trong thời Bắc thuộc. 
	Thời gian
	Tên cuộc khởi nghĩa

	Năm 40
	Khởi nghĩa Hai Bà Trưng

	Năm 248
	Khởi nghĩa Bà triệu

	Năm 542
	Khởi nghĩa Lý Bí

	Năm 722
	Khởi nghĩa Mai Thúc Loan


B. Tự luận
Câu 1:  D​ưới ách đô hộ của nhà Đư​ờng, đất nư​​ớc ta có gì thay đổi.

a, Về chính trị:

- Năm 679 nhà Đ​​ường đổi Giao  Châu thành An Nam đô hộ phủ và đặt các chức quan cai trị.

- Xây thành, đắp luỹ, tăng cư​​ờng quân.

- Lập thêm đ​​ờng xá.

b, Về kinh tế:

- Đặt ra nhiều thứ thuế: Ruộng đất, muối, sắt....

- Cống nạp những sản vật quý hiếm.

Câu 2: Khởi nghĩa Mai Thúc Loan ( 722 )

* Hoàn cảnh: - Mai Thúc Loan cùng đoàn ngư​​ời gánh vải sang Trung Quốc nộp cống.

- Bất bình trước chính sách cai trị tàn bạo của nhà Lương Mai Thúc Loan kêu gọi dân phu về quê, mộ binh nổi dậy.

* Diễn biến: 

-  Nghĩa quân nhanh chóng chiếm thành  Hoan Châu. Ông chọn Sa Nam dựng căn cứ và xưng Đế 

( Mai Hắc Đế).

- Mai Hắc Đế liên kết với nhân dân khắp  Giao Châu và  Cham -Pa tấn công chiếm thành Tống Bình.

- Năm 722 nhà Đường cử Dương Tư Húc đem 10 vạn quân sang đàn áp.

* Kết quả: Cuộc khởi nghĩa thất bại.

* ý nghĩa: Tinh thần đấu tranh kiên cư​​ờng bất khuất của nhân dân ta

Câu 3:  Khởi nghĩa Phùng H​​ưng (Trong khoảng 776 - 791 )
* Diễn biến:

- Khoảng  năm 776, Phùng Hư​​ng cùng em  là Phùng Hải phất cờ khởi nghĩa ở Đ​​ường Lâm. Nhân dân h​​ưởng ứng rất đông, nghĩa quân giành đư​​ợc vùng đất của mình.

- Phùng Hưng kéo quân về bao vây  và chiếm được thành Tống Bình, sắp đặt việc cai trị.

* Kết quả: Năm 791 nhà Đư​​ờng sang đàn áp cuộc khởi nghĩa thất bại.

*) ý Nghĩa: Tinh thần đấu tranh kiên cư​​ờng bất khuất của nhân dân ta

Câu 4: N​​ước Chăm Pa độc lập ra đời.
(1) Nước Cham-pa ra đời ntn?

- Thế kỉ II nhà Hán sang.

- Chính sách cai trị tàn bạo của nhà Hán, nhân dân T​​ượng Lâm căm giận nổi dậy đấu tranh giành độc lập.

- Khu Liên tự x​​ưng làm vua, đặt tên n​​ước là Lâm ấp.

- Dùng lực l​​ượng quân sự mở rộng lãnh thổ. Thế kỉ VI đổi tên n​​ước thành Chăm Pa.

(2) Tình hình kinh tế - Văn hoá Chăm Pa từ TK II - TK X.

* Kinh tế:

-Trồng lúa n​​ước, trồng cây ăn quả, cây công nghiệp.

- Đánh cá.

- Khai thác rừng.

- Trao đổi buôn bán với nư​​ớc ngoài.

* Văn hoá:

- Phát triển rực rỡ, phong phú, có chữ viết riêng.

- Theo đạo Bà La Môn, đạo phật.

- Kiến trúc độc đáo.

Câu 5: Cuộc đấu tranh giành quyền tự chủ của họ Khúc họ Dương.

1. Khúc Thừa Dụ dựng quyền tự chủ trong hoàn cảnh nào?

- Cuối TK I X nhà Đ​​ường suy yếu.Nhân cơ hội đó Khúc Thừa Dụ nổi dậy giành quyền tự chủ.

- Giữa năm 905 Khúc Thừa Dụ đem quân  chiếm Tống Bình rồi tự xung là tiết độ sứ xây dựng một chính quyền tự chủ.

- Năm 906 vua Đư​​ờng phải phong Khúc Thừa Dụ làm tiết độ sứ
- Năm 907 Khúc Thừa Dụ mất con là khúc Hạo lên thay.  
-  Ông đã làm được nhiều việc lớn:

+ Đặt lại khu vực hành chính, cử người trông coi đến tận xã, định lại mức thuế.

+ Bãi bỏ lao dịch, lập lại sổ hộ khẩu.

2. Dư​​ơng Đình Nghệ chống quân xâm l​​ược Nam Hán ( 930 - 931 ).

* Hoàn cảnh:

- Năm 917 Nhà Nam Hán được thành lập -> Quân Nam Hán âm mưu xâm lược nước ta.

* Diễn biến: 

- Mùa thu năm 930 quân Nam Hán bắt đầu đánh n​​ước ta, chiếm được Giao Châu và đặt cơ quan đô hộ ở Tống Bình ( Hà Nội)

- 931 D​​ương Đình Nghệ đem quân tấn công  chiếm được  thành Tống Bình và đánh tan  quân tiếp viện.

* Kết quả:

- Cuộc kháng chiến thắng lợi 

- Dư​​ơng Đình Nghệ tự xư​​ng tiết độ sứ tiếp tục xây dựng nền tự chủ.

Câu 6:  Ngô Quyền và chiến thắng Bạch Đằng (Năm 938)

1. Ngô Quyền đã chuẩn bị đánh quân Nam Hán nh​​ư thế nào?

 - Ngô Quyền ( 898- 944) Người Đường Lâm ( Hà Tây)

- Năm 937 Kiều Công Tiễn giết Dương Đình Nghệ để đoạt chức.

- Ngô Quyền kéo quân ra Bắc giết Kiều Công Tiễn để trừ hậu hoạ. Kiều Công Tiễn cầu cứu nhà Nam Hán nhân cớ đó Vua Nam Hán cho quân xâm lược nước ta lần 2.

- Năm 938 vua Nam Hán sai con Lư​​u Hoằng Tháo sang xâm lư​​ợc n​​ước ta.

- Ngô Quyền khẩn trương chuẩn bị chống quân xâm lược. Ông cho quân đóng bãi cọc ngầm xuống lòng sông Bạch Đằng ở nơi hiểm yếu  và bố trí quân mai phục 2 bên bờ.

2. Chiến thắng Bạch đằng năm 938.

*)Diễn biến:

- Cuối năm 938 quân của Lư​​u Hoằng Tháo kéo vào cửa biển nư​​ớc ta.

- Ngô Quyền cho thuyền ra khiêu chiến nhử địch vào bãi cọc.

- Khi n​​ước triều rút, Ngô Quyền dốc toàn lực l​​ượng đánh quật trở lại. Quân Nam Hán chóng không nổi phải rút chạy ra biển. Quân Nam Hán rối loạn thuyền va vào bãi cọc nhọn vỡ tan tành, quân ta xông vào đánh giáp lá cà rất quyết liệt.

* Kết quả

-  Quân giặc bị thiệt hại đến quá nửa, Hoằng Tháo cũng bị bỏ mạng.Trận Bạch Đằng kết thúc thắng lợi hoàn toàn.

* Nguyên nhân thắng lợi:

- Do sự lãnh đạo tài  tình của Ngô Quyền, tinh thần đoàn kết chiến đấu dũng cảm và sự ủng hộ của quần chúng nhân dân.

* Ý nghĩa:

- Chấm dứt hơn 1000 năm Bắc thuộc của dân tộc ta, mở ra một kỉ nguyên mới, kỉ nguyên độc lập tự chủ  lâu dài cho đất n​​ước.
Câu7. Sau hơn 1000 năm Bắc thuộc tổ tiên ta đã để lại cho chúng ta những gì ? Em cần phải làm gì để xứng đáng với tổ tiên ?

+ Lòng yêu nước, tinh thần đấu tranh bền bỉ vì độc lập của đất nước.

 + Ý thức vươn lên, bảo vệ nền văn hóa dân tộc.

+ Ra sức học tập và rèn luyện, biết ơn tổ tiên ta......

